
  UBND TỈNH TRÀ VINH 

    SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

Số:           /STNMT-CCBVMT 
V/v đăng ký lớp đào tạo nghiệp vụ  

bảo vệ môi trường trong kinh doanh 

 xăng dầu năm 2020 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Trà Vinh, ngày       tháng      năm 2020 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh xăng dầu  

Căn cứ Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT ngày 29/7/2014 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong 

kinh doanh xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng. 

Nhằm đủ cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức lớp đào tạo và cấp Giấy chứng 

nhận đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu theo đúng 

quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT; Sở Tài nguyên và Môi trường đề 

nghị các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng 

là cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh của Tổng đại lý kinh doanh 

xăng dầu; đại lý bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; dịch vụ cho thuê 

cảng, kho tiếp nhận xăng dầu, vận tải xăng dầu trên địa bàn tỉnh Trà Vinh chưa 

có Giấy chứng nhận hoặc có Giấy chứng nhận đào tạo hết giá trị sử dụng 

trong năm 2020 thực hiện đăng ký tham gia lớp đào tạo theo biểu mẫu đăng ký 

đính kèm. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị kinh doanh xăng dầu rà 

soát kỹ thời hạn trên Giấy chứng nhận: 

- Đối với Giấy Chứng nhận đã cấp có thời hạn sử dụng: Được sử dụng 

cho đến khi hết thời hạn sử dụng. Khi hết thời hạn sử dụng, người được cấp giấy 

Chứng nhận phải tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường để xem xét, cấp 

mới giấy Chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT; 

- Đối với giấy Chứng nhận đã cấp không có thời hạn sử dụng: Được sử 

dụng trong thời hạn năm (05) năm, kể từ ngày cấp giấy Chứng nhận. Khi sử 

dụng đủ năm (05) năm, kể từ ngày cấp giấy Chứng nhận, người được cấp giấy 

Chứng nhận phải tham gia đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường để xem xét, cấp 

mới giấy Chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 43/2014/TT-BTNMT. 

 Danh sách đăng ký gửi về Chi cục Bảo vệ môi trường qua địa chỉ: số 

478A, đường Mậu Thân, khóm 3, phường 6, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh trước 

ngày 05/6/2020 (điện thoại 02943. 840 485 – 02943. 840 271).  

Lưu ý, trong năm 2020 Sở dự kiến chỉ tổ chức mở 01 đợt đào tạo, do đó, 

các đơn vị, tổ chức có nhu cầu cần khẩn trương đăng ký theo thời hạn nêu trên.   

Trên cơ sở tổng hợp danh sách đăng ký tham gia lớp đào tạo, Sở Tài 

nguyên và Môi trường sẽ thông báo cụ thể về thời gian mở lớp và mức học phí 

cho các học viên.  



Rất mong sự quan tâm và phối hợp thực hiện của đơn vị.  

Trân trọng kính gửi./.  

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Công thương (phối hợp);  

- Cổng thông tin điện tử Sở TNMT; 
- BLĐ Sở; 

- Lưu: VT, MT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Văn Hùng 

 



PHỤ LỤC I 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG  

TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Công văn số          /STNMT-CCBVMT ngày    /     /2020  

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh) 

Tên đơn vị:  ................................................................................................................................................  

Địa chỉ:  ......................................................................................................................................................  

Tên người đại diện:  ...................................................................................................................................  

Chức vụ: .....................................................................................................................................................  

Số điện thoại:  .............................................................................................................................................  

Xin đăng ký tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ bảo vệ môi trường trong kinh doanh xăng dầu do Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Trà Vinh tổ chức với danh sách như sau:  

TT 

 
Họ và tên 

Năm sinh 
Nơi sinh 

(tỉnh) 
Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số ĐT 

Nam Nữ 

1         

2         

...         

..................................., ngày ... ... tháng ... ... năm 2020 

Người đại diện  

        (Ký tên, đóng dấu)



 PHỤ LỤC II 

 

DANH SÁCH CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

(kèm theo Công văn số            /STNMT-CCBVMT ngày    /     /2020 

của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh) 

TT TÊN CỬA HÀNG ĐỊA ĐIỂM 
GHI 

CHÚ 

I TP. TRÀ VINH 

1 
CHXD Bội Ngọc 1 

Đường Phạm Ngũ Lão, P1. TP 

Trà Vinh   

2 
CHXD Bội Ngọc 2 

Đường Võ Văn Kiệt, P7. TP 

Trà Vinh   

3 CHXD Bội Ngọc 3 Đường Võ Văn Kiệt, P8, TPTV   

4 
CHXD Lâm Quốc Chí 

Đường Bạch Đằng, ấp Long 

Bình, P4,TPTV   

5 
CHXD Minh Hớn 

Đường Nguyễn Thiện Thành, 

P5, TPTV   

6 
CHXD Tân Tân 

Đường Nguyễn Thiện Thành, 

K4, P5   

7 CHXD Bạch Tuyết 103 Điện Biên Phủ, P 6, TPTV   

8 
CHXD Trương Thị Mít 

01 Nguyễn Thị Minh Khai, P7, 

TPTV   

9 
CHXD Bảo Hiền 

Đường Võ Nguyên Giáp, K 6, 

P8, TPTV   

10 
CHXD Hoàng Đông 

Đường Nguyễn Chí 

Thanh,Khóm 7, P9   

11 
CHXD Ngọc Thảo 

169 Phạm Ngũ Lão, Vĩnh Yên, 

Long Đức   

12 CHXD Ngọc Quỳnh Ấp Vĩnh Hội, Long Đức, TPTV   

13 DNTN Nhã Tâm Ấp Sa Bình, Long Đức, TPTV   

14 
CHXD Petrol life 2 

Đường Nguyễn Chí Thanh, K4, 

P9, TPTV   

15 
CH XD DK Cửu Long 

Đường Bạch Đằng, Long Bình 

B, P4   

16 CHXD Quốc Hùng Khóm 1, Phường 8, TPTV   

17 CHXD Quốc Bình 1 Nguyễn Đáng, P6, TPTV   

18 CHXD Biên Phòng Đường Sơn Thông, Phường 9   

19 Trạm xăng dầu Biên Phòng Đường Lê Văn Tám, K5, P9   

20 
CHXD Phường 1 

Phạm Ngũ Lão, Khóm 4, 

Phường 1, TPTV   

21 CHXD Phường 2 Trần Quốc Tuấn, K2, F2, TPTV   

22 CHXD Phường 4 Đ Bạch Đằng,ấp Long Bình B,   



P4, TPTV 

23 
CHXD Phường 9 

Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, 

phường 9   

24 CHXD Long Đại ấp Rạch Bèo, Long Đức, TPTV   

25 
CHXD Vĩnh Hưng 

ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, 

TPTV   

26 
CHXD Như Hoa (Petrol life 

cung cấp) 

ấp Phú Hoà, xã Long Đức, 

TPTV   

27 
CHXD Cảng Trà Vinh 

ấp Vĩnh Hưng, xã Long Đức, 

TPTV   

28 
CHXD Vĩnh Khang 

Đường Sơn Thông, khóm1, p7, 

TPTV   

29 
Xăng dầu Công an tỉnh 

Nguyễn Thị Minh Khai, P7, 

TPTV   

30 CHXD Long Bình 187A Hùng Vương, P5, TPTV   

31 

CHXD Cty TNHH DVTM 

Long Thành 

Đường Võ Nguyên Giáp, K10, 

P7   

32 
CHXD Phường 9 

Đường Đồng Khởi, K1, P9, 

TPTV   

33 
CHXD số 10 

KCN Long Đức, xã Long Đức, 

TPTV   

34 
CHXD Phương Hà (Số 107- 

CM 26-9-18) Đường D5, K4,P5,TPTV   

35 
CHXD Bội Ngọc 5 (số 120-

CM 10-12-18) Ấp Sa Bình, Long Đức, TPTV   

36 
CHXD Vĩnh Yên (số 03-CM 

03-01-19) Ấp Vĩnh Yên, Long Đức, TPTV   

37 
CHXD số 01 (số 48-CM 10-5-

19) 

Ấp Công Thiện Hùng, Long 

Đức, TPTV   

38 

CHXD Ao Vuông (số 149-CM 

23-9-19) 

Đường Nguyễn Du, khóm 5, 

phường 8,  

thành phố Trà Vinh   

39 
CHXD Hiệp Long 1 (số 82-

CM 16-7-19) 

Ấp Long Đại, xã Long Đức, 

thành phố Trà Vinh   

40 

CHXD Chí Hào (Số 01CM 02-

01-2020) 

Đường Võ Văn Kiệt, khóm 4, 

p1, TPTV   

41 

CHXD Minh Đức (số 08 CM 

30-01-2020) 

Đường Nguyễn Tấn Liềng, ấp 

Vĩnh Hưng,  

xã Long Đức, thành phố Trà 

Vinh   

II HUYỆN CẦU NGANG 

1 
CHXD Thanh Giang 

Khóm Minh Thuận A - TT.Cầu 

Ngang   

2 DNTN Anh Lý Ấp Mỹ Cẩm A, TT Cầu Ngang   



3 CHXD Thành Châu Khóm IV, thị trấn Mỹ Long   

4 DNTN Thuận Phát 1 Ấp III,  thị trấn Mỹ Long Nam   

5 CHXD Quốc Tuấn Ấp Mỹ Thập, xã Mỹ Long Bắc   

6 
CHXD số 45 

Ấp Bến đáy B,  xã Mỹ Long 

Bắc   

7 CHXD Thiên Kiều Ấp Chà Và, xã Vinh Kim   

8 CHXD Trà Cuôn Ấp Trà Cuôn, xã Kim Hoà   

9 CHXD Thanh Hiền Ấp Kim Hoà, xã Kim Hoà   

10 CHXD Trà My (Cô Xuyến) Ấp Tri Liêm, xã Hiệp Hoà   

11 CHXD Ngọc Rạng Ấp Thuận An, xã Thuận Hoà   

12 CHXD Phúc Hậu Ấp Nô Công, xã Thuận Hoà   

13 
CHXD  Nguyễn Văn Thức 

Ấp Cái Già Trên, xã Hiệp Mỹ 

Đông   

14 CHXD Ngọc Ngân Ấp Giồng Dài Xã Hiệp Mỹ Tây   

15 CHXD Mỹ Quý Ấp Giồng Dài, Xã Hiệp Mỹ Tây   

16 CHXD Minh Sơn Ấp Lồ Ồ,  Xã Hiệp Mỹ Tây   

17 CHXD Lý Văn Liên Ấp Nô Lựa B, Nhị Trường   

18 CHXD Thạch Bình Ấp Nô Lựa A, Nhị Trường   

19 CHXD Ngọc Dung Ấp Bông Ven, xã Nhị Trường   

20 CHXD Petrol Life 6 Ấp La Bang, xã Long Sơn   

21 CHXD Long Sơn Ấp Long Hanh, xã Long Sơn   

22 CHXD Loan Triều Ấp Long Hanh, xã Long Sơn   

23 
CHXD Chí Thành 

Ấp Lạc Thạnh B, xã Thạnh Hòa 

Sơn   

24 
CHXD Năm Thi 

Ấp Lạc Thạnh A, xã Thạnh Hoà 

Sơn   

25 
CHXD Thuận Phát 2 

QL 53 Ấp Vĩnh Cũ,xã Vinh 

Kim   

26 CHXD Petrol Life 1 Ấp Tân Hiệp, xã Kim Hòa   

27 CHXD Cầu Ngang Thị trấn Cầu Ngang   

28 CHXD Vinh Kim Ấp Chà Và, xã Vinh Kim   

29 CHXD Mỹ Long Nam Ấp 5, xã Mỹ Long Nam   

30 CHXD Trường Thọ ấp Sóc Cụt, xã Trường Thọ   

III HUYỆN TIỂU CẦN 

1 CHXD Tiểu Cần 2 Khóm 2,  TT. Tiểu Cần   

2 CHXD Đạt Thành 1 Khóm 6, TT. Tiểu Cần   

3 CHXD Tiểu Cần Khóm 5, TT. Tiểu Cần   

4 CHXD Bảo Xuân Khóm 6, TT. Tiểu Cần   

5 CHXD Trọng Tài Ấp Đại Trường, xã Phú Cần   



6 CHXD Phú Cần Ấp Cây Hẹ, xã Phú Cần   

7 CHXD Thanh Hà Ấp Kinh Xáng, xã Hiếu Tử   

8 CHXD Lục Răng Ấp Chợ, xã Hiếu Tử   

9 CHXD Lễ Nghĩa Khóm 3, TT Cầu Quan   

10 Trạm XD Tiểu Cần Ấp Trinh Phụ, xã Long Thới   

11 CHXD Trần Hây Ấp Nhơn Hòa, xã Tân Hòa   

12 CHXD Trường Khang Phú Thọ 2, xã Hiếu Trung   

13 CHXD Dũng Hồng 1 Lê Văn Quới, xã Tập Ngãi   

14 CHXD Hữu Nghị Ấp Ngãi Hòa, xã Tập Ngãi   

15 CHXD Đạt Thành 2 QL54, ấp Chợ, xã Tân Hùng   

16 CHXD Tiểu Cần Ấp Đại Mong, xã Phú Cần   

17 CHXD Hiếu Tử Ấp chợ, xã Hiếu Tử    

18 DNTN Dũng Hồng Ấp Khánh Hội B, xã Tập Ngãi   

19 DNTN Dương Hải Quang Ấp Ngãi Hưng, xã Ngãi Hùng   

20 CHXD Thành Tuấn Ấp Ô Đùng, xã Hiếu Tử   

21 
CH XD Nam Sông Hậu 

Quốc lộ 54 Ấp Đại Mong, xã 

Phú Cần   

22 CHXD Cầu Quan K 4, TT Cầu Quan   

23 
DNTN Ngọc Trang 

TL 915, Ấp Tân Thành Tây, xã 

Tân Hòa   

24 
CHXD Trúc Mai 

HL 2, Ấp Tân Trung Linh, xã 

Hiếu Trung   

25 
CHXD Bến Cát 

HL 2, Ấp Tân Trung Giồng A, 

Hiếu Trung   

IV HUYỆN TRÀ CÚ 

1 CHXD Hoàng Đông III Khóm 4, TT Trà Cú   

2 CHXD Thanh Thương Khóm 7, TT Trà Cú   

3 CHXD Kim Hên Ấp Chợ, Xã Lưu Nghiệp Anh   

4 CHXD Hồng Phúc Ấp Leng, xã Tân Sơn   

5 CHXD Thành Tâm (số 01) ấp Ông Rùm, xã Tân sơn   

6 CHXD Dũng Phượng Ấp Chợ, xã An Quảng Hữu   

7 CHXD Út Chiến ấp Bà Tây, xã Tập Sơn   

8 CHXD Bà Tây ấp Bà Tây A, xã Tập Sơn   

9 CHXD Trà Cú Ấp Trạm, xã Phước Hưng   

10 CHXD Tấn Thành 1 Ấp Chợ,  xã Hàm Giang   

11 CHXD Hiếu Nghĩa ấp Giồng Lớn, xã Đại An   

12 CHXD Mai Phương ấp Cây Da, xã Đại An   

13 CHXD Kim Chi 1 ấp Giồng Đình, xã Đại An   

14 CHXD Đại An Cặp Sông Định An k2, tt Định   



An 

15 CHXD Mỹ Hiền ấp Trà Kha, xã Đại An   

16 CHXD Út Tiến Ấp Chợ, K 3, TT. Định An   

17 CHXD Hai Hiệp Khóm 2, TT Định An   

18 CHXD Sáu Dũng - 3686715 Khóm 2, TT Định An   

19 CHXD số 6 Khóm 5, TT Định An   

20 CHXD Triệu Thành Ấp Chợ, xã Long Hiệp   

21 CHXD Đông Hiếu ấp Long Trường, xã Tân Hiệp   

22 CHXD Thiên Lộc ấp Sà Vần, xã Ngọc Biên   

23 CHXD Lai Hùng ấp Xoài Thum, xã Ngãi Xuyên   

24 CHXD Trà Cú K4, tt Trà Cú   

25 
CH XD Lê Quân 

Quốc lộ 53, ấp Kosla xã Thanh 

Sơn   

26 CHXD Đầu giồng Ấp Đầu giồng B, Phước Hưng   

27 CHXD Lưu Nghiệp Anh Ấp Chợ xã Lưu Nghiệp Anh   

28 

CHXD Định An (đang xin 

ngưng hoạt động) Ấp Chợ, K2, TT Định An   

29 CHXD Phước Hưng Ấp Chợ Dưới, xã Phước Hưng   

30 CHXD Minh Hoàng Ấp Chợ, xã Hàm Giang   

31 CHXD Petrol Life 7 Ấp Kosla, xã Thanh Sơn   

32 CNXD Sóc Chà Ấp Sóc Chà A, xã Thanh Sơn   

33 CNXD Lê Quân 3 Ấp Bến Tranh, xã Định An   

34 
CHXD Lưu Nghiệp Anh (số 

21-CM 31-01-19) 

Ấp Xoài Lơ, Lưu Nghiệp Anh, 

Trà Cú   

35 

CHXD Linh Phước Thành (số 

07-CM 10-01-19) 

Ấp Vàm, An Quảng Hữu, Trà 

Cú   

V HUYỆN CẦU KÈ 

1 
CHXD Thông Hoà 

QL 54, Ấp Ô Chích, xã Thông 

Hòa   

2 CHXD Cầu Kè Khóm 8, tt Cầu Kè   

3 CHXD Hai Quận ấp Trà ốp,xã Thông Hòa   

4 
CHXD Huỳnh Hưng 

QL 54, ấp Giồng Dầu, xã Hoà 

Ân   

5 CHXD Số 3 ấp Trà Ốt, xã Thông Hoà   

6 CHXD Ngọc Trường  QL 54, Ấp 1, xã Phong Thạnh   

7 
CHXD Hoàng Thanh (Thạnh 

Phú) 

ấp 3, xã Thạnh Phú (0937 164 

943)   

8 CHXD Tám Nhơn Ấp 3, xã Thạnh Phú   

9 CHXD số 42 Khóm 8, TT. Cầu Kè   



10 

Công ty TNHH Nguyễn Phước 

Long  (02-2-2018) 

ấp Bà My,xã Hoà Ân, huyện 

Cầu Kè, TV   

11 CHXD Phong Phú ấp Kinh Xáng, xã Phong Phú   

12 
CHXD Vạn Tiếp 1 

Ven Sông Hậu, ấp Vàm Đình, 

xã Ninh Thới   

13 CHXD Vạn Tiếp 2 ấp An Bình, xã Hoà Tân   

14 CHXD Trần Hoài Khanh QL 54, ấp 2, xã PhongThạnh   

15 CHXD Hồng Phấn ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới   

16 CHXD Nguyễn Thanh Liêm ấp Bà My, xã TamNgãi   

17 
CHXD Nam Phong (CL hết 

hạn 31-10-2019) Khóm 3, tt Cầu Kè   

18 CHXD Út Hòa Thuận Khóm 5, tt Cầu Kè   

19 
CHXD Thu Ngân (CHXD số 

2) HL 51, ấp 2, xã Phong Phú   

20 CHXD Năm Chiến ấp Ngọc Hồ, xã TamNgãi   

21 CHXD Phú Xuân QL 54, ấp II, xã Phong Thạnh   

22 CHXD Thu Hương ấp II, xã Phong Thạnh   

23 CHXD Tư Sâm ấp Ngãi I, xã Tam Ngãi   

24 
CHXD Hữu Bình 

HL 50, ấp Chông Nô, xã Hoà 

Tân   

25 CHXD Năm Pho K6, TT Cầu Kè   

26 CHXD Tuyết Loan ấp Mỹ Văn, xã Ninh Thới     

27 CHXD số 43 Ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa   

28 
DNTN Tấn Cường 

Ấp Giồng Lớn, xã Hòa Ân, Cầu 

Kè, TV   

29 CHXD Phước Long  Khóm 2, TT Cầu Kè   

30 CHXD Số 41 ấp Giồng Dầu, xã Hòa Tân   

31 CHXD Vạn Tiếp 3 ấp Trà Điêu, xã Ninh Thới   

32 CHXD Thống Thắm ấp Châu Hưng, xã Châu Điền   

33 CHXD Trường Long ấp Ô Tưng B, xã Châu Điền   

34 
CHXD Khánh Duy 

ĐT 915, Ấp An Trại, xã An Phú 

Tân   

35 CH XD Vạn Tiếp 6 ấp Trà Ốt, xã Thông Hoà   

36 
CHXD Đồng Khoen 

HL 34, ấp Đồng Khoen, xã 

Phong Phú, CK   

37 

CHXD Vạn Tiếp (NCM 04-5-

2018) 

Ấp 1, xã Thạnh Phú, huyện Cầu 

Kè   

38 
CHXD số 3 

Ấp Trà Mẹt, xã Thông Hòa, 

Cầu Kè   

39 

CHXD Vạn Phước (NCM 24-

5-2018) 

Ấp An Bình, xã Hòa Tân, Cầu 

Kè   



40 

CHXD Hữu Bình 3 (NCM 29-

01-2018) 

Ấp Giồng Nổi, xã Tam Ngãi, 

Cầu Kè   

41 
CHXD Sỉ Phương (Số 111 CM 

31-10-18) 

Ấp Trà Điêu, Ninh Thới, Cầu 

Kè   

42 
CHXD Hữu Bình 6 (Số 62 CM 

13-6-19) Ấp 4, Thạnh Phú, Cầu Kè   

VI HUYỆN CÀNG LONG 

1 CHXD Kim Anh Ấp Trại Luận, xã Đại Phước   

2 CHXD Bình Phú Xã Bình Phú   

3 CHXD Tân An Xã Tân An   

4 CHXD Càng Long Thị trấn Càng Long   

5 CHXD Cổ Chiên ấp Đức Mỹ A, xã Đức Mỹ   

6 CHXD Nhị Long Xã Nhị Long   

7 CHXD An Trường Ấp 7, xã An trường   

8 CHXD Huyền Hội ấp Lưu Tư, Huyền Hội   

9 CHXD số 02 Thị trấn Càng Long   

10 CHXD Nguyễn Thị Miền Khóm 5, TT Càng Long   

11 CHXD Thanh Bình Ấp Lưu Tư, xã Huyền Hội   

12 PV OIL số 20 ấp Nguyệt Lãng A, xã Bình Phú   

13 CHXD Văn Sơn ấp Tân Tiến, xã Tân An   

14 CHXD Hoàng Tâm Khóm 5, TT Càng Long   

15 CHXD Danh lợi ấp Tân Tiến, xã Tân An   

16 CHXD Thành Hiệp Sông, Ấp Đại Đức, xã Đức Mỹ   

17 CHXD Hoàng Châu Xã Phương Thạnh   

18 CHXD Ng T Thùy Trang ấp 3, xã An Trường   

19 CHXD Thiện Trung (số 18) ấp An Định Giồng, xã Tân Bình   

20 CHXD Khải Hòan ấp 3, xã An Trường   

21 
CHXD Tấn Phương (CHXD số 

1) ấp Đon, xã Nhị Long   

22 CHXD Giang Linh ấp Đon, Nhị Long   

23 CHXD Trọng Đức  ấp số 5, xã Mỹ Cẩm   

24 CHXD Phương Trinh Ấp Số 1, xã Mỹ Cẩm   

25 CHXD Tuấn Kiệt ấp số 5, xã Mỹ Cẩm   

26 DNTN Nguyễn Văn Liệt Ấp Lo Co A, xã An Trường A   

27 CHXD Trà Ốp ấp Trà Ốp, xã Tân An   

28 
CHXD Đồng Hương 

ấp Giồng Chùa, xã Phương 

Thạnh   

29 
DNTN Tân Tân Bình Phú 

Quốc lộ 60, ấp Phú Phong 1, xã 

Bình phú   



30 DNTN Thư Thái Ấp Hiệp Phú, xã Nhị Long Phú   

31 

Cty TNHH MTV Đồng Hương 

-CN Đức Mỹ 

ấp Mỹ Hiệp A, xã Đức Mỹ, 

Càng Long   

32 
Trạm XD Phúc Lộc Thọ 

Ấp Phong Phú 2, xã Bình Phú, 

Càng Long   

33 
CHXD Thúy Hằng 

Ấp 4, xã An Trường, Càng 

Long   

34 

CHXD Đại Phước (NCM 12-

02-2018) 

Ấp Rạch Dừa, xã Đại Phước, 

Càng Long   

35 

CHXD Anh Trọng Đức (NCM 

06-6-2018) 

Ấp Ngã Hậu, xã Tân Bình, 

Càng Long   

36 
CHXD Nguyễn Tuyền (NCM 

23-7-2018) 

Ấp Kinh A, xã Huyền Hội, 

Càng Long   

37 
CHXD Minh Anh (NCM 07-9-

2018) Ấp 4, xã Mỹ Cẩm, Càng Long   

38 
CHXD Tân Tân CN 1 (số 

02CM 03-01-2019) 

Ấp Long Hòa, xã Đại Phước, 

Càng Long   

39 

CHXD Ngọc Linh (Số 11CM 

15-01-2019) 

Ấp Kinh A, xã Huyền Hội, 

Càng Long   

40 
CHXD Huyền Hội (Số 19CM 

30-01-2019) 

Ấp Sóc, xã Huyền Hội, Càng 

Long   

41 

CHXD Thiện Tâm (Số 28CM 

12-3-2019) 

Ấp Tân An Chợ, xã Tân An, 

Càng Long   

42 
CHXD Trọng Thanh (Số 

63CM 13-6-2019) 

Ấp Tân An Chợ, xã Tân An, 

Càng Long   

43 

CHXD Đang Tiếp Pg Thạnh 

(Số 41CM 19-4-2019) 

Ấp Đầu Giồng,Phương Thạnh, 

Càng Long   

44 

CHXD Phú Vinh (Số 36CM 

02-4-2019) 

Hương lộ 31, ấp Ninh Bình, xã 

Tân Bình,  

huyện Càng Long   

45 

CHXD Tân Bình (Số 05CM 

09-01-2020) 

Ấp Trà Ốp, xã Tân Bình, huyện 

Càng Long   

VII HUYỆN CHÂU THÀNH 

1 
CHXD Quốc Bình 2 

QL 53, ấp Bến Có, xã Nguyệt 

Hoá   

2 
CHXD Minh Hớn 1 (Mua của 

Phước Tài) ấp Đầu Bờ, xã Hoà Thuận   

3 Công ty xăng dầu ấp Hoà Lạc C, xã Lương Hoà   

4 CHXD Thiên Kim ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá   

5 CHXD Petec số 2 ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá   

6 CHXD Quang Chinh Khóm 3, tt Châu Thành   

7 CHXD Số 1 Petec TV ấp Truôn, xã Hoà Lợi   

8 CHXD Petrol Life số 4 ấp Truôn, xã Hoà Lợi   



9 CHXD Phúc Khang ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận   

10 CHXD Hoàng Hiếu ấp Sâm Bua, xã Lương Hoà   

11 
CHXD Nguyễn Thành (Petrol 

Life 3) ấp Chăng Mật, xã Hoà Lợi   

12 
CHXD Hoàng Mỹ 

QL 54, ấp Giồng Trôm, xã Mỹ 

Chánh   

13 CHXD Thế Vinh ấp Đại Thôn, xã Hoà Minh   

14 
CHXD Ngọc Hân 

QL 60, ấp Phú Khánh, xã Song 

Lộc   

15 CHXD Petromekong ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo   

16 CHXD Quốc Dũng ấp Trà Nóc, xã Song Lộc   

17 CHXD Quốc Duy ấp Cây Dương, xã ThanhMỹ   

18 CHXD Gia Thành ấp An Chay, xã Thanh Mỹ   

19 CHXD Dương Hà ấp Qui Nông B, xã Hoà Lợi   

20 CHXD Hòa Thuận Ấp Đa Cần, xã Hòa Thuận   

21 CHXD Hòa Lợi ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi   

22 CHXD Thuận Lợi ấp Qui nông B, xã Hòa Lợi   

23 CHXD Phước Hảo ấp Hòa Hảo, xã Phước Hảo   

24 CHXD Lương Hòa ấp Ô Chích, xã Lương Hòa   

25 CHXD Châu Thành K2, tt Châu Thành   

26 CHXD Mỹ Chánh ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh   

27 CHXD Hòa Lạc Ấp Hòa Lạc a, xã Lương Hòa A   

28 DNTN Hoàng Linh Ấp Rạch Giồng, xã Long Hòa   

29 CHDX Út Khen Ấp Tân Ngại, xã Lương Hòa   

30 CHXD số 44 Ấp Đa Hòa Nam, xã Hòa Lợi   

31 CHXD Petrol life 2 ấp Phú Khánh, Song Lộc   

32 CHXD Phú Nông Ấp Ô Bắp, xã Lương Hòa A   

33 CHXD Tra Ny Ka Ấp Trà Nóc, xã Song Lộc   

34 
CHXD Huỳnh Loan (CM 02-

02-2018) Ấp Nê Có, xã Song Lộc   

35 
CHXD Vĩnh Trường (CM 02-

02-2018) Ấp Vĩnh Trường, xã Hòa Thuận   

36 

CHXD Quỳnh Nghi (Số 118 

CM 29-11-18) 

Ấp Hòa Lạc C, Lương Hòa, 

Châu Thành   

37 
CHXD Đa Lộc (Số 04CM 05-

01-19) 

Ấp Thanh Chì A, Đa Lộc, Châu 

Thành   

38 

CHXD Hoàng Quân (Số 12 

CM 18-01-2019) 

Ấp Rạch Giữa, Hưng Mỹ, Châu 

Thành   

39 
CHXD Sam Bua (số 13-CM 

18-01-19) 

Ấp Sam Bua, Lương Hòa, Châu 

Thành   



40 

CHXD Hoàng Thức (số 20 

CM 30-01-2019) 

Ấp Trà Uông, xã Sông Lộc, 

Châu Thành   

41 
CHXD Nguyễn Tuyền số 

01(số 49 CM 15-10-2019) 

Ấp Tân Ngại, Lương Hòa A, 

Châu Thành   

42 

CHXD Anh Cường (số 84 CM 

16-7-2019) 

Ấp Đầu Giồng B, xã Mỹ 

Chánh, huyện  

Châu Thành   

43 
CHXD Hưng Mỹ (số 165CM 

20-12-2019) 

Ấp Bà Trầm, xã Hưng Mỹ, 

huyện Châu Thành   

VIII THỊ XÃ DUYÊN HẢI 

1 CHXD Công Đoàn ấp Cồn Cù, xã Đông Hải   

2 CHXD Nam Sông Hậu số 06 ấp Giồng Giếng, xã Dân Thành   

3 CHXD Petrol life 5 ấp Cồn Ông, xã Dân Thành   

4 CHXD Năm Lợi ấp Láng Cháo, xã Dân Thành   

5 CHXD Hùng Quốc ấp 10, P2   

6 CHXD Bến Giá 1 ấp 10, P2   

7 CHXD Ngọc Anh ấp 11, P 2   

8 CHXD Minh Truyền ấp 15, xã Long Hữu   

9 CHXD Huỳnh Hoa ấp 15, xã Long Hữu   

10 CHXD số 30 Ấp 30/4, P 2   

11 CHXD Phước Trị Ấp Phước Trị, P1   

12 CHXD Long Toàn ấp Thống Nhất, xã Long Toàn   

13 CHXD Út Thích ấp Thống Nhất, xã Long Toàn   

14 
CHXD Nam Sông Hậu số 07 

ấp Cồn Trứng,xã Trường Long 

Hòa   

15 DNTN Hoàng Mai 3 Khóm Long Thạnh, phường 1   

16 CHXD Duyên Hải Khóm 1, P 1   

17 CHXD Láng Chim Khóm 30/4,  P2   

18 CHXD Long Toàn ấp Thống Nhất, xã Long Toàn   

19 CHXD Dân Thành Ấp Láng Cháo, xã Dân Thành   

20 CHXD Hiệp Thạnh Ấp Cây Da, xã Hiệp Thạnh   

21 
CHXD Biên Phòng 

Ấp Nhà Mát, xã Trường Long 

Hòa   

22 CHXD Trường Long Hòa Ấp Nhà Mát, Trường Long Hòa   

23 CHXD Số 8 Khóm Phước Bình, P 2   

24 CHXD Long Thạnh Khóm Long Thạnh, phường 1   

25 CHXD Số 9 Ấp Láng Cháo, xã Dân Thành   

26 
CHXD Tuấn Kiệt (số 72 CM 

02-7-2019) Ấp Thống Nhất, xã Long Toàn   

IX HUYỆN DUYÊN HẢI 



1 

CHXD Động Cao (CL hết hạn 

31-10-2019) 

ấp Động Cao, xã Đông Hải, H 

Duyên Hải   

2 
CHXD Huyền  Trân 

Ấp Định An, xã Đông Hải, H 

Duyên Hải   

3 
CHXD Linh Văn 

ấp Cái Đôi, xã Long Khánh,H 

Duyên Hải   

4 
CHXD Minh Hiểu 

K6, TT Long Thành, H Duyên 

Hải   

5 
CHXD Long Khánh 

K5, TT Long Thành, H Duyên 

Hải   

6 
CHXD Sáu Kiệt 

ấp Kinh Đào xã Long Vĩnh, H 

Duyên Hải   

7 
CHXD Vĩnh Hiệp 1 

ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, H 

Duyên Hải   

8 
CHXD Vĩnh Hiệp 2 

ấp Kinh Đào, xã Long Vĩnh, H 

Duyên Hải   

9 
CHXD Anh Huy 1 

ấp Cây Da, xã Ngũ Lạc,H 

Duyên Hải   

10 
CHXD Anh Huy 3 

ấp Mé Láng, xã Ngũ lạc, H 

Duyên Hải   

11 
CHXD Hoàng Chương 

ấp Rọ Say, xã Ngũ Lạc,H 

Duyên Hải   

12 
CHXD Bình An 

Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, H 

Duyên Hải   

13 
CHXD Anh Huy 2 

ấp La Bang, xã Đôn Châu, H 

Duyên Hải   

14 
CHXD Ngọc Dân 

ấp Ba sát, xã Đôn Châu, H 

Duyên Hải   

15 
CHXD Đôn Xuân 

Ấp Chợ, xã Đôn Xuân, H 

Duyên Hải   

16 

CHXD Petrol Life 10 (Số 64 

CM 14-6-2019) 
Ấp Cây Xoài, xã Ngũ Lạc, H 

Duyên Hải   
 

Tổng cộng: 303 cơ sở 
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